
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Trang- Nguyễn Thị Hiền- Nguyễn Thị Băng 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/10 đến 06/10 

Nguyễn Thị Băng  

Tuần 2 

Từ 09/10 đến 13/10 

Ng T Thu Trang 

Tuần 3 

Từ 16/10 đến 20/10 

Nguyễn Thị Hiền 

Tuần 4 

Từ 23/10 đến 27/10 

Nguyễn Thị Băng 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Với thái độ ân cần, nhắc trẻ chào người thân và cô giáo, cất đồ dùng 

đúng nơi quy định.  

- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Cô trao đổi thỏa thuận với trẻ. 

- Cho trẻ vào các nhóm chơi: Chơi lồng hộp, xâu hạt, kéo xe, lắp ghép, ghép hoa…  

* Trò chuyện về người thân của bé: 

+ Gia đình con có những ai? 

+ Sáng nay ai đưa con đi học? 

+ Sáng hôm nay mẹ cho con ăn gì? 

+ Buổi sáng mọi người đi đâu? 

+ Trước khi đi học con khoanh tay chào những ai?  

* Trò chuyện về ngày 20/10: 

+ Con có yêu mẹ của mình không? 

+ Sắp đến ngày 20/10 là ngày phụ nữ việt nam con định tặng mẹ cái gì?  

* Trò chuyện về các bạn trong lớp: 

+ Lớp mình có nhiều các bạn không? 

+ Con biết tên bạn nào? 

+ Con thích chơi với các không? 

+ Khi chơi cùng các bạn con sẽ ntn? (MT30)  

MT30 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, chạy nhanh, chạy 

chậm, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo 

nhạc bài hát -> Về vòng tròn. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi bóng.  

 



+ Tay: Hai tay đưa lên cao theo nhịp.  

+ Thân: Chân bước rộng bằng vai, tay chống hông xoay người 90 độ.  

+ Chân: Tay chống hông, chân bước lên trước khuỵu gối. 

+ Bật: Hai chân nhún bật lên cao theo nhịp. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên xuống.  

- Trẻ tập trên nền nhạc bài bống bống bang bang.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường hẹp. TCVĐ: 

Nu na nu nống. VĐÔ  

Vận động 

VĐCB: Nhún bật tại 

chỗ TCVĐ: Bọ dừa  

Vận động 

VĐCB: Nhún bật tại 

chỗ 

TCVĐ: Bọ dừa  

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn ngoèo ( 

VĐM) 

TCVĐ: Cây cao cỏ 

thấp  

MT6, 

MT20, 

MT24, 

MT18 

T3 

Hoạt động nhận 

biết 

Trò chuyện về một 

số đặc điểm của cá 

nhân trẻ 

(Họ tên, tuổi, giới 

tính)  

Hoạt động nhận 

biết 

HĐVĐV Xâu vòng 

màu đỏ tặng mẹ. 

(MT20)  

Hoạt động nhận 

biết 

Mẹ của bé  

Hoạt động nhận 

biết 

Một số bộ phận trên 

cơ thể bé (MT18)  

T4 

Âm nhạc 

VĐMH: Bé rất 

ngoan” Nghe hát: 

“Em bé khỏe, em bé 

ngoan” Tác giả: 

Nguyệt Hằng. (MT6)  

Âm nhạc 

NDTT: (DVĐ): 

“Baby shark” 

NDKH: (NH) Five 

litte ducks ( nhạc 

nước ngoài) 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

“Múa cho mẹ xem”- 

tác giả Xuân Giao 

NDKH: TCÂN: 

Nhảy theo nhạc  

Âm nhạc 

NDTT VĐMH: Múa 

cho mẹ xem 

NDKH: Nghe hát 

cho con  



T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Sinh nhật 

của Gấu con. Tác 

giả: Nguyễn Thúy 

Hòa. (Đa số trẻ chưa 

biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: 

Sinh nhật của Gấu 

con 

( Đa số trẻ đã biết) 

(MT24)  

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

( Đa số trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

( Đa số trẻ đã biết)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu ba lô ( Tiết 

mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu cái áo màu 

đỏ. 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Dán bưu thiếp tặng 

mẹ 

( Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bông hoa 

( Đề tài)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCĐ: Trò chuyện về bản thân trẻ, quan sát cây hoa giấy, quan sát hoa mười giờ, 

quan sát vườn rau ngót, quan sát cây hồng xiêm. 

- TCVĐ: Con thỏ, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, bóng tròn to, cáo ơi ngủ à. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, màu nước, chơi với dây chun, lá cây. 

- HĐLĐ: Nhặt lá xung quanh trường 

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa bướm, quan sát giàn mướp, quan sát gầm cầu thang góc 

dân gian, quan sát cây rau cải. 

- TCVĐ: Bóng tròn to, gieo hạt, thỏ đi tắm nắng, đuổi bóng. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, chơi với bóng, chơi với dây chun, lá cây. 

- HĐGL: Giao lưu các bạn lớp D1 qua trò chơi cắp cua bỏ giỏ, lộn cầu vồng, rồng rắn 

lên mây 

* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa đồng tiền, quan sát và trải nghiệm phòng thư viện, quan 

sát cây lưỡi hổ, trò chuyện về ngày 20-10. 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, rồng rắn lên mây, gà vào vườn rau, bắt bướm. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, chơi với sỏi, chơi với dây chun, lá cây. 

 



- HĐLĐ: Nhặt lá khu vui chơi. 

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát gầm cầu thang góc dân gian, quan sát cây hoa hồng, trò chuyện về 

ngày tết trung thu, quan sát cây rau cải. 

- TCVĐ: Làm theo cô, đuổi bóng, dung dăng dung dẻ, tín hiệu.  

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với màu, lá cây. 

- HĐGL: Giao lưu giữa 3 lớp D1, D2, D3 qua trò chơi: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên 

mây, cắp cua bỏ giỏ  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm:  

+ Góc vận động: Kéo xe ô tô, tung bóng, bò theo hướng thẳng ...(T1) 

+ Góc yêu em bé: Bế em, khuấy bột cho em bé, xúc cho em ăn, ru em ngủ, thay quần 

áo cho em ...( T2)  

+ Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ngôi nhà, xếp đường đi, xếp lồng hộp, lồng tháp, xâu 

hạt,....(T3)  

+ Góc văn học: Xem tranh truyện, tô màu các nhân vật trong truyện chơi với rối 

tay...(T4) 

- Góc yêu em bé: Khuấy bột cho em bé, xúc cho em ăn, ru em ngủ, thay quần áo cho 

em … (MT37)  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ngôi nhà, xếp đường đi, xếp ô tô, máy bay, xâu hạt, 

lồng hộp.  

- Góc vận động: Kéo xe ô tô, bật qua vạch kẻ, bò chui qua cổng... 

- Góc văn học: Xem tranh truyện: chú gấu con ngoan, chơi với con rối ....  

- Góc NBPB: Vẽ tự do, dán bóng bay, đu quay, tô màu ông sao. (MT22)  

MT22, 

MT37 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống.  

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe.  

- Vứt rác đúng nơi quy định, giữ quần áo sạch sẽ 

MT8 



- Cô cho trẻ uống nước, đi vệ sinh  

- Cô cho trẻ ngủ trưa (MT8)  

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1:  

Hướng dẫn trò chơi góc: vận động 

Chơi với vòng, bóng 

Nghe kể truyện sinh nhật của gấu con  

Hướng dẫn trẻ kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt. 

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

 

* Tuần 2: 

Hướng dẫn trẻ chơi trong các góc chơi: góc bế em, góc hoạt động với đồ vật. 

xâu vòng, lồng hộp, lồng tháp 

HĐ Âm nhạc 

Nghe hát:“ Em bé khỏe, em bé ngoan” 

TCÂN: “Tai ai tinh” 

HĐTH: Hướng dẫn cho trẻ cách làm bưu thiếp 

Cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Cắp cua bỏ giỏ, chi chi chành chành… 

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

 

* Tuần 3: 

Rèn trẻ kỹ năng di màu. 

Kể cho trẻ nghe các câu chuyện về kỹ năng tự phục vụ: Tớ thích đi nhà trẻ, tớ không tè 

dầm…. 

Ôn các bài thơ, bài hát đã học. 

Rèn trẻ kỹ năng ngồi học đúng tư thế.  

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

 

* Tuần 4: 

Hướng dẫn trẻ chơi góc bế em. 

 



Hướng dẫn trẻ xâu hạt. 

Cho trẻ chơi các trò chơi với đôi bàn tay. 

Cho trẻ hát các bài hát trong tháng 

Văn nghệ, nêu gương cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  Bé là ai 
Khuôn mặt dễ 

thương 
Ngày 20/10 Cơ thể bé  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 


